ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ
Phân môn Lịch sử 7
A.TRẮC NGHIỆM
1/ Sự kiện nào đánh dấu chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu.
………………………………………………………………………………………………………………
2/ Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?
………………………………………………………………………………………………………………

3/ Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?
………………………………………………………………………………………………………………
4/ Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?
………………………………………………………………………………………………………………
5/  Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 ………………………………………………………………………………………………………………
6/ Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?
………………………………………………………………………………………………………………
7/ Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là
………………………………………………………………………………………………………………

8/ Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là
………………………………………………………………………………………………………………
9/ Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là
………………………………………………………………………………………………………………
10/ Vì sao xuất hiện thành thị trung đại?
………………………………………………………………………………………………………………
11/.IDLS7PHa STT 28 Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo?	
………………………………………………………………………………………………………………
12/ Thiên Chúa giáo ra đời vào ở vùng Giê-ru-da-lem nay thuộc quốc gia nào?
……………………………………………… …………-…………………………………………………
13/.IDLS7PHa STT 28 Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thời gian nào?
………………………………………………………………………………………………………………
14/ Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
………………………………………………………………………………………………………………
15/ Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI?
………………………………………………………………………………………………………………
16/Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là 
………………………………………………………………………………………………………………
17/  Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………
18/  Cuộc phát kiến địa lí  C. Cô-lôm-bô đi theo hướng nào?
………………………………………………………………………………………………………………
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy nêu vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _Hlk118118415]Câu 2: Hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu Trung đại theo mẫu dưới đây?
	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trung đại

	Thời gian xuất hiện
	
	

	Thành phần dân cư
	
	

	Hoạt động kinh tế
	
	


Câu 3: Theo em trong các cuộc phát kiến địa lí, cuộc phát kiến quan trọng nhất? Vì sao? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Trình bày tác động của các cuộc phát kiến địa lí?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Từ thế kỉ XVI, xã hội Tây Âu có sự biến đổi như thế nào? Quan hệ sản xuất trong giai đoạn này có gì khác so với trước đó?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Phân môn Lịch sử 7
A.TRẮC NGHIỆM
1/ Năm 476, đế quổc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu
A. chê độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu.
B. chế độ phong kiến chấm dứt, thời kì tư bản chủ nghĩa bắt đầu ở Tây Âu. 
C. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt, chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu. 
D. thời kì đấu tranh của nô lệ chống chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở  Tây Âu.
2/ Nội dung nào không phán ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?
A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới.
B. Xâm chiếm đất đai của người La Mã.
C. Phong tước vị cho quý tộc thị tộc người Giéc-man.
D. Duy trì tôn giáo nguyên thuỷ của người Giéc-man.
3/ Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?
A. Quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ, quý tộc La Mã quy hàng.	
B. Nông dân mất ruộng đất, nô lệ được giải phóng
C. Thương nhân, thợ thủ công
D. Quý tộc Lã Mã, nông nô			
4/ Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?
A. Quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ, quý tộc La Mã quy hàng.
B. Nông dân mất ruộng đất, nô lệ được giải phóng
C. Thương nhân, thợ thủ công
D. Quý tộc Lã Mã, nông nô 
5/  Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 A. Lãnh chúa.	B. nông nô.	C. nô lệ.	D. thợ thủ công.

6/ Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?
A. Mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc.
B. Mỗi lãnh địa có quân đội, luật pháp, toà án riêng,...
C. Trong lãnh địa có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.
D. Thường xuyên có sự trao dổi háng hoá với bên ngoài lãnh dịa.
7/ Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là
………………………………………………………………………………………………………………

8/ Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là
A. nông nghiệp và thủ công nghiệp.	B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.
C. công nghiệp và thủ công nghiệp.	D nông nghiệp và công nghiệp.
9/ Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là
A. thợ thủ công, thương nhân. 		C. thợ thủ công, nông dân.
B. lãnh chúa, quý tộc.			D. lãnh chúa, thợ thủ công 

10/ Vì sao xuất hiện thành thị trung đại?
A. Thủ công nghiệp phát triển, hàng hoá sản xuất ngày càng nhiều
B.
C.
D.
11/.IDLS7PHa STT 28 Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo?	
A. Khổng Tử.		B. Giê –su.	C. Thích Ca Mâu Ni.	D. Lão Tử
12/ Thiên Chúa giáo ra đời vào ở vùng Giê-ru-sa-lem nay thuộc quốc gia nào?
A. Palextin	B. Ấn Độ.	C. Ả Rập Xê Út	D. Thổ Nhĩ Kì
13/.IDLS7PHa STT 28 Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu công nguyên.	B. Thế kỉ thứ VII.	C. Thế kỉ thứ XI	D. Thế kỉ thứ XV
14/ Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 		B. Thiên Chúa giáo.	C. Nho giáo.	D. Hồi giáo
15/ Những quốc gia nào đi tiền phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI?
A. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. c. Anh, Hà Lan.
B. HỵLạp, l-ta-li-a.	D.Tâỵ Ban Nha, Anh 
16/Người đẩu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thê' giới bằng đường biển là 
A. B. Đi-a-xơ.	C. V. Ga-ma.
B. c. Cô-lôm-bô.	D. Ph. Ma-gien-lăng.
17/  Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?
A. Đường bộ.       B. Đường biển.      C. Đường hàng không.    D. Đường sông.
18/  Cuộc phát kiến địa lí  C. Cô-lôm-bô đi theo hướng nào?
A. Đi sang hướng đông.                   B. Đi về phía tây. 
C. Đi xuống hướng nam.                 D. Ngược lên hướng bắc.
3/ Vì sao nhu cẩu tìm kiếm con đường biển từ châu Âu sang phương Đông lại đặt ra cấp thiết?
A. Hành trình theo đường bộ nhiều rủi ro và tốn kém.
B. Tuyến đường bộ bị người Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm.
	C.  Giao thương bằng đường biển nhanh chóng và hiệu quả hơn.
D. Nhu cầu muốn khám phá thế giới của con người.
19/ Từ thế kỉ XVI trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu đã hình thành các giai cấp mới đó là
A. lãnh chúa, nông nô.	B. tư sản, vô sản.	
C. địa chủ, nông dân. 	D. thương nhân, thợ thủ công
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 
Câu 2: Hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu Trung đại theo mẫu dưới đây?
	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trug đại

	Thời gian xuất hiện
	
	

	Thành phần dân cư
	
	

	Hoạt động kinh tế
	
	


Câu 3: Theo em trong các cuộc phát kiến địa lí, cuộc phát kiến nào quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 4: Theo em cống hiến quan trọng nhất mà các phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô và Ph.Ma-gien-lăng đem lại cho lịch sử nhân loại là gì? Vì sao?

[bookmark: _Hlk118118394]Câu 1 (1,5 điểm): Hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu Trung đại theo mẫu dưới đây?
	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trug đại

	Thời gian xuất hiện
	
	

	Thành phần dân cư
	
	

	Hoạt động kinh tế
	
	


Câu 2 (1 điểm). Theo em cống hiến quan trọng nhất mà các phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô và Ph.Ma-gien-lăng đem lại cho lịch sử nhân loại là gì? Vì sao?
Câu 3: Theo em trong các cuộc phát kiến địa lí, cuộc phát kiến quan trọng nhất: 
Cuộc phát kiến của Ph.Ma-gien-lăng 
Vì sao: Cuộc phát kiến dài nhất, kéo dài 3 năm từ năm 1519 đến 1522.
Cuộc phát kiến này đã chứng minh TĐ hình cầu. Đập tan quan điểm lỗi thời, lạc hậu của giai cấp phong kiến và giáo hội Thiên chúa giáo về hình dạng Trái đất và Mặt trời là trung tâm của vũ trụ
Cuôc phát kiến đã tạo điều kiện cho việc hoàn thành bản đồ thế giới,tạo điều kiện cho các ngành khoa học phát triển...

Câu 3 (0.5 điểm).
Một hậu quả của phát kiến địa lí là nảy sinh quá trình xâm lược và cướp bóc thuộc địa. Vậy, Việt Nam chúng ta có bị xâm lược và cướp bóc không? Nếu có thì Việt Nam trở thành thuộc địa của nước nào?








